CHỦ ĐỀ 1. HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1. Biết con trai đã có bạn gái, công ăn việc làm đã ổn định,  tuổi cũng bước sang đôi mươi, bà Hưng cứ giục giã cậu Nam cưới vợ. Lúc đầu Nam cứ cười trừ, vì cậu muốn dành thời gian học tập nâng cao trình độ, đợi vài năm nữa mới tính chuyện. Nhưng thấy mẹ tuổi già sức yếu, Nam cũng xuôi theo. Khi đem chuyện cưới vợ kể cho cậu bạn thân nghe, Nam được khuyên nên đợi sang năm cho đủ tuổi, nếu cưới năm nay thì không được đăng ký kết hôn. Lý do là chưa đủ tuổi để thực hiện đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Xin hỏi pháp luật quy định nam, nữ muốn kết hôn thì phải đáp ứng những điều kiện gì?

Trả lời:   

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định pháp luật. Việc kết hôn làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của hai bên nam, nữ trong quan hệ vợ chồng và quan hệ hôn nhân – gia đình. Vì vậy, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cụ thể các điều kiện kết hôn và thủ tục thực hiện đăng ký kết hôn.

Theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, nam, nữ muốn kết hôn với nhau phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Điều kiện về độ tuổi: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Điều kiện về thể hiện ý chí, nguyện vọng trong xác lập quan hệ hôn nhân:  Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

- Điều kiện về năng lực chủ thể: Nam, nữ không bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Điều kiện không vi phạm các trường hợp cấm kết hôn: Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định pháp luật.

2.  Thực tế hiện nay có nhiều đôi nam nữ đang chung sống với nhau như vợ chồng mà không thực hiện đăng ký kết hôn theo quy định. Họ cũng có con với nhau, cũng cùng dành dụm mua các tài sản như xe máy, đất đai và các đồ dùng khác sử dụng chung trong gia đình. Khi trục trặc, họ cũng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc con cái, tài sản. Xin hỏi pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong trường hợp sống chung với nhau như vợ chồng có khác gì so với quan hệ vợ chồng đã được xác lập theo pháp luật?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng. Tuy nhiên, Luật cũng quy định rõ nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định pháp luật chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 

Quyền và nghĩa vụ giữa các bên nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng được giải quyết theo quy định sau đây:

- Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con được giải quyết như quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ đã đăng ký kết hôn.

- Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa hai bên nam, nữ được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

3. Sau ba năm chung sống với nhau, anh Tuấn và chị Bình đã quyết định đến Ủy ban nhân dân phường để làm thủ tục xin đăng ký kết hôn. Trong thời gian sống chung với nhau, anh chị đã dành dụm, mua được chiếc xe máy honda. Xin hỏi đối với tài sản hình thành trong thời gian anh Tuấn và chị Bình sống chung với nhau mà chưa đăng ký kết hôn thì các bên có quyền giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Về nguyên tắc, nam, nữ có đủ kiều kiện kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn theo quy định thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Trong trường hợp nêu trên, kể từ thời điểm hai bên được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (tức là được công nhận vợ chồng) thì giữa họ mới phát sinh các quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Thời gian mà hai bên chung sống như vợ chồng trước khi đăng ký kết hôn không được tính vào thời kỳ hôn nhân.

Đối với tài sản được xác lập trong thời gian hai bên chung sống với nhau, hai bên tự thỏa thuận giải quyết, có thể thỏa thuận nhập vào tài sản chung của vợ chồng hoặc tài sản riêng của một bên vợ hoặc chồng. Trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

4. Đã lập gia đình được hơn sáu năm, nhưng đến nay chị M vẫn chưa có con mặc dù đã chạy chữa khắp nơi. Vừa rồi nghe đài, chị M được biết pháp luật có cho phép mang thai hộ. Chị đã bàn với chồng tính chuyện nhờ người em họ mang thai hộ. Đề nghị cho biết pháp luật quy định như thế nào về việc mang thai hộ, trường hợp của chị M có được phép nhờ người khác mang thai hộ hay không?

Trả lời:

Mang thai hộ là điểm mới rất quan trọng thể hiện ý nghĩa nhân đạo, nhân văn trong chính sách hôn nhân - gia đình của Đảng, Nhà nước ta, đã được luật hóa trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp người vợ không có khả năng mang thai, khả năng sinh con cũng có quyền nhờ người khác mang thai hộ. Pháp luật quy định rõ ràng mục đích, điều kiện để thực hiện việc mang thai hộ. Theo đó, mang thai hộ chỉ được thực hiện vì một mục đích duy nhất, đó là mục đích nhân đạo.  Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, mang thai hộ là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con. 

Như vậy, chị M có thể tính tới chuyện nhờ người khác mang thai hộ nhưng chị phải đảm bảo đáp ứng được điều kiện, mục đích của việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

5. Mặc dù hai vợ chồng anh K. đã đồng ý sẽ thực hiện việc có con bằng cách nhờ người khác mang thai hộ, nhưng anh K. vẫn băn khoăn liệu vợ chồng anh có được thỏa thuận cụ thể việc mang thai hộ đó hay không và pháp luật quy định các bên được thỏa thuận về nội dung gì?

Trả lời:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định các bên trong quan hệ mang thai hộ (bên nhờ mang thai hộ, bên mang thai hộ) có quyền thỏa thuận về một số nội dung có liên quan tới việc mang thai hộ. Các nội dung thỏa thuận bao gồm:

- Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

- Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa; hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan;

- Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.

Để ràng buộc trách nhiệm của các bên, việc thỏa thuận các nội dung nêu trên phải được lập thành văn bản có công chứng theo quy định của pháp luật. 

6. Đề nghị cho biết pháp luật có quy định khi thỏa thuận về việc mang thai hộ thì các bên phải có mặt đầy đủ hay không? Trường hợp vợ hoặc chồng của bên nhờ mang thai hộ hoặc bên mang thai hộ vắng mặt thì họ có thể ủy quyền cho người khác được không?

Trả lời:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc mang thai hộ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa bên vợ chồng nhờ mang thai hộ và bên vợ chồng mang thai hộ. Phạm vi, nội dung thỏa thuận về việc mang thai hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Để đảm bảo thực hiện việc thỏa thuận mang thai hộ và tạo điều kiện cho các bên, pháp luật quy định vợ chồng bên nhờ mang thai hộ hoặc vợ chồng bên mang thai hộ được ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận. Tuy nhiên, việc ủy quyền đó phải lập thành văn bản có công chứng, đồng thời việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

 Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này.

7. Đề nghị cho biết Luật Hôn nhân và gia đình quy định bên nhờ mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ gì?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 98 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì bên vợ chồng nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

- Có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế.

- Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với con phát sinh kể từ thời điểm con được sinh ra. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

- Bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng, chăm sóc con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của Luật này và bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan; nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì phải bồi thường. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ.

- Giữa con sinh ra từ việc mang thai hộ với các thành viên khác của gia đình bên nhờ mang thai hộ có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan.

- Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con thì bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên mang thai hộ giao con.

8. Đề nghị cho biết Luật Hôn nhân và gia đình quy định bên mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ gì?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 97 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì bên vợ chồng mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có các quyền, nghĩa vụ sau đây:
- Người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc, nuôi dưỡng con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ; phải giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ.

- Người mang thai hộ phải tuân thủ quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai theo quy định của Bộ Y tế.

- Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do mang thai hộ không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

 Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe của mình hoặc sự phát triển của thai nhi, người mang thai hộ có quyền quyết định về số lượng bào thai, việc tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù hợp với quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

- Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con.

9. Đề nghị cho biết Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định chế độ tài sản của vợ chồng có điểm gì mới so với trước đây?

Trả lời

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định chế độ tài sản của vợ, chồng  được thực hiện theo luật định hoặc theo thỏa thuận. Trong đó việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận là một điểm mới được quy định cụ thể từ Điều 47 đến Điều 50 và Điều 59 của Luật. 

Việc thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ, chồng phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản bao gồm: tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng; quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình; điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản; nội dung khác có liên quan. Thỏa thuận này vẫn có thể được thay đổi sau khi kết hôn.

10. Cuối năm nay Thanh dự định lập gia đình. Bố mẹ muốn tặng cho Thanh căn hộ mà ông bà đã mua để Thanh ở từ khi học đại học đến nay. Nhưng phải đợi Thanh cưới vợ xong thì mới làm thủ tục chuyển sở hữu. Biết chuyện đó, cô em họ bố Thanh khuyên hãy sang tên cho Thanh trước khi cưới. Vì có như vậy thì căn hộ đó mới thuộc sở hữu riêng của Thanh. Đề nghị cho biết thời điểm chuyển quyền sở hữu căn hộ diễn ra trước hoặc sau khi Thanh kết hôn có ảnh hưởng tới việc quyền sở hữu tài sản hay không?

Trả lời

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định pháp luật; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của vợ chồng được thực hiện theo quy định sau đây:

-  Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

- Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

- Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

- Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

Như vậy, đối với trường hợp nêu trên, thời điểm bố mẹ Thanh thực hiện chuyển quyền sở hữu nhà ở (căn hộ) cho con trai không ảnh hưởng tới việc xác định tài sản riêng, tài sản chung của vợ, chồng. Sau khi Thanh kết hôn, nếu bố mẹ Thanh muốn tặng cho riêng thì căn hộ đó được xác định là tài sản riêng của Thanh.

11. Trước khi kết hôn, anh Bình và chị Loan thỏa thuận mảnh đất mà anh Bình được bố mẹ mua cho sẽ là tài sản chung của vợ, chồng. Sau đó họ lập bản thỏa thuận có chữ ký của hai anh chị và dự định sau khi kết hôn thì sẽ làm các thủ tục về công nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị cho biết trong trường hợp các bên không thực hiện theo đúng quy định pháp luật về việc thỏa thuận về tài sản của vợ chồng thì được giải quyết như thế nào?

Trả lời

Pháp luật hôn nhân và gia đình quy định việc thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng phải được hai bên nam, nữ thực hiện trước khi kết hôn. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ, chồng có hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện luật định và việc thỏa thuận đó phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 50 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

- Vi phạm một trong các quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng; quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng; giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (quy định tại các Điều 29, 30, 31 và 32 Luật Hôn nhân và gia đình).
- Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

CHỦ ĐỀ 2. GIÁO DỤC

Câu 1. Mấy hôm nay, không khí gia đình nhà ông A rất căng thẳng vì chuyện học hành của thằng B - con trai đầu của ông bà, mặc dù học lực khá, nhưng B lại thi trượt đại học. Biết chuyện, người cháu họ của ông A tư vấn nên cho B theo học chuyên ngành điện tử dân dụng của Trường trung cấp nghề X gần nhà. Vì người cháu cho rằng, học nghề cũng là hướng phát triển tốt có thể giúp người học tìm được việc làm phù hợp; với lại, B từ bé đã có năng khiếu, khéo tay, ở nhà hay sửa chữa máy móc lặt vặt. Trước ý kiến tư vấn của người cháu, Ông A rất đồng tình ủng hộ, song mẹ của B lại băn khoăn, không biết rõ đi học nghề có phải là một bậc học hay không? Các quy định của pháp luật về mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 3 Luật Giáo dục nghề nghiệp thì giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.  

Đào tạo nghề nghiệp là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khoá học hoặc để nâng cao trình độ nghề nghiệp.
Đồng thời, theo Điều 4 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.
Mục tiêu cụ thể đối với từng trình độ của giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:
- Đào tạo trình độ sơ cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề;

- Đào tạo trình độ trung cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của các trình độ sơ cấp, trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

Câu 2. Trong quá trình chờ kết quả thi tốt nghiệp, nhóm bạn của C đã rủ nhau đến Trung tâm giáo dục nghề nghiệp của huyện, tham gia các buổi tư vấn, giới thiệu về chương trình học nghề tại Trung tâm. Các bạn muốn chủ động nếu kết quả thi đại học không tốt, có thể có các phương án học nghề, để trang bị cho mình những hành trang khác nhau khi bước vào cuộc sống. Tại buổi tư vấn, các bạn được giáo viên của Trung tâm giới thiệu về các chính sách đối với người học, trong đó có nội dung người học sau khi tốt nghiệp được được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; ưu tiên đối với những người có bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên… Các bạn băn khoăn muốn biết rõ hơn về các chính sách đối với người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

Trả lời

Chính sách đối với người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 63 Luật Giáo dục nghề nghiệp:

- Người học được hưởng chính sách học bổng, chế độ cử tuyển, chính sách tín dụng giáo dục, chính sách miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên quy định của Luật giáo dục. 

- Người học được Nhà nước hỗ trợ học phí trong các trường hợp sau:

+ Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng là người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về người có công; người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

+ Người tốt nghiệp trung học cơ sở khi học trình độ trung cấp; 

+ Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; người học các ngành nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ. 

- Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khi tham gia các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo dưới 03 tháng được hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Học sinh tốt nghiệp trường trung học cơ sở dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, kể cả nội trú dân nuôi được tuyển thẳng vào học trường trung cấp công lập.

- Người học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; người học là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú khi học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được hưởng chính sách nội trú theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Trong quá trình học tập nếu người học đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nạn, thai sản không đủ sức khoẻ hoặc gia đình có khó khăn không thể tiếp tục học tập hoặc đi làm thì được bảo lưu kết quả học tập và được trở lại tiếp tục học tập để hoàn thành khóa học. Thời gian được bảo lưu kết quả học tập không quá 05 năm.

- Những kiến thức, kỹ năng mà người học tích lũy được trong quá trình làm việc và kết quả các mô-đun, môn học người học đã tích lũy được trong quá trình học tập ở các trình độ giáo dục nghề nghiệp được công nhận và không phải học lại khi tham gia học các chương trình đào tạo khác.

- Người học sau khi tốt nghiệp được hưởng chính sách sau:

+ Được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; ưu tiên đối với những người có bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên;

+ Được hưởng tiền lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động dựa trên vị trí việc làm, năng lực, hiệu quả làm việc nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu hoặc mức lương khởi điểm đối với công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo quy định của pháp luật.

Câu 3. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lực học trung bình nên C xác định không thi đại học, mà đăng ký theo học nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục gần nhà. Trong quá trình học, nhờ thành tích học tập tốt, C đã được cơ sở cử đi đào tạo chương trình chuyển giao công nghệ ở Nhật Bản trong 01 năm với cam kết sau khi học. C sẽ ở lại làm việc cho cơ sở trong 03 năm, vì đây là một trong những nghĩa vụ làm việc có thời hạn của người học. C muốn được biết rõ hơn về các quy định này. Nhiệm vụ và quyền của người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiêp được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Nhiệm vụ và quyền của người học được quy định tại Điều 61 Luật Giáo dục nghề nghiệp, gồm có:

- Học tập, rèn luyện theo quy định của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

- Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
- Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện.

- Được tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt động sản xuất, dịch vụ, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

- Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên và chính sách xã hội.

- Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, theo Điều 62 về nghĩa vụ làm việc có thời hạn của người học như sau:

- Người tốt nghiệp các khoá đào tạo theo chế độ cử tuyển, theo các chương trình do Nhà nước  đặt hàng, cấp học bổng, chi phí đào tạo hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam phải chấp hành sự điều động làm việc có thời hạn của Nhà nước, trừ trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

- Người tốt nghiệp các khoá đào tạo do người sử dụng lao động cấp học bổng, chi phí đào tạo phải làm việc cho người sử dụng lao động theo thời hạn đã cam kết trong hợp đồng đào tạo; trường hợp không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.
Câu 4. Trong quá trình học tập trên giảng đường đại học, H rất chịu khó, chăm chỉ học hành và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, ngoài việc học tập ra, H không tích cực tham gia vào các hoạt động chung của lớp và nhà trường. Thấy vậy, bạn L là lớp phó học tập của lớp đã nhắc nhở H phải tích cực hơn nữa tham gia vào các hoạt động chung như tham gia lao động, các hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Vì đây là nhiệm vụ và quyền của người học đã được quy định trong pháp luật. Xin hỏi ý kiến của L có chính xác hay không? 

Trả lời

Ý kiến của L hoàn toàn chính xác, vì theo Điều 60 Luật Giáo dục đại học, người học có nhiệm vụ và quyền sau đây:

- Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định.

- Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

- Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện. 

- Được tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

- Đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

- Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng hưởng ưu tiên và chính sách xã hội.

- Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
Câu 5. T là người dân tộc Tày, sống ở vùng núi rất xa xôi, sát biên giới với Lào. Do cố gắng học tập nên kỳ thi đại học vừa qua, T đã đạt điểm đủ vào trường Đại học X. Tuy nhiên, do hoàn cảnh nhà nghèo, lại mồ côi, nên T băn khoăn không biết có nên nhập học hay không. Biết chuyện, các anh bộ đội biên phòng đã đến động viên và phân tích cho T biết. Hiện nay nhà nước đã có nhiều chính sách khuyên khích đối với người học, đặc biệt học giỏi còn được cấp học bổng và có trợ cấp xã hội. Ngoài ra, nhà nước còn có chế độ tín dụng giáo dục hỗ trợ người học. Xin hỏi pháp luật quy định về các chính sách đối với người học đại học như thế nào?

Trả lời
Các chính sách đối với người học được quy định tại Điều 62 Luật Giáo dục đại học, bao gồm:

- Người học trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng các chính sách về học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, tín dụng giáo dục, miễn, giảm phí dịch vụ công cộng theo quy định pháp luật.

- Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh không phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội. 

- Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu tiên đối với người học thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên và chính sách xã hội.

Tiếp theo Điều 89, 91 Luật Giáo dục quy định về chế độ học bổng, trợ cấp xã hội và tín dụng giáo dục như sau:

- Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu và người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dạy nghề dành cho thương binh, người tàn tật, khuyết tật.

- Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn vượt khó học tập.

- Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm không phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội theo quy định.

- Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học theo quy định của pháp luật.

- Nhà nước có chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất, điều kiện và thời hạn vay tiền để người học thuộc gia đình có thu nhập thấp có điều kiện học tập.

Câu 6. Trước khi đi thi đại học, do lo lắng nên T đã chuẩn bị một số tài liệu phô tô nhỏ bằng bàn tay, giấu vào trong người để vào phòng thi, nếu có cơ hội, thì mang ra xem. Biết chuyện, K là bạn của T khuyên bảo T không nên làm thế, vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. T cãi lại rằng, nếu bị phát hiện cùng lắm là hủy bài thi và bị lập biên bản, không cho tham gia thi nữa. Nhưng K cho rằng, hành vi vi phạm này còn bị phạt tiền. Xin hỏi ý kiến của K có đúng không?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 138/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi tắt là Nghị định số 138), các hành vi vi phạm quy chế thi bị phạt tiền theo các mức phạt sau đây:
- Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi;
- Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài;
- Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác;
- Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định;
- Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đánh tráo bài thi;
- Từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức chấm thi sai quy định.
Như vây, ý kiến của K hoàn toàn chính xác.

Câu 7. Đầu tháng 6/2013, nghe thông tin tuyển sinh lớp Thạc sĩ Quản lý kinh tế của Đại học K từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh V, hơn 50 học viên đã nộp đơn tham gia. Trung tâm sau khi thu hồ sơ đã phối hợp với Đại học K tổ chức cho các học viên học một số chuyên đề chuyển đổi kiến thức để họ đủ điều kiện đăng ký dự thi. Học xong phần chuyển đổi kiến thức, một số cán bộ Phòng Quản lý đào tạo của Trung tâm đã thông báo, những ai có nhu cầu thi đỗ lớp Thạc sĩ Kinh tế sắp tới thì ngoài số tiền ôn thi nộp cho Đại học K theo dự trù, cần nộp thêm 7 triệu đồng để được giúp "chống trượt" đầu vào. Tổng cộng, 20 học viên đã nộp hơn một trăm triệu đồng để lo lót cho kỳ thi được tổ chức vào trung tuần sắp tới. Các học viên còn lại không tham gia vì cho rằng, đây là việc làm vi phạm pháp luật. Xin hỏi các ý kiến này có chính xác hay không?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 138, các hành vi vi phạm quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học bị xử phạt bao gồm:
- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học không đúng quy chế theo các mức phạt sau đây:
+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với vi phạm ở cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm ở trường trung cấp chuyên nghiệp;
+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm ở cơ sở giáo dục đại học.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả của người học đối với các hành vi vi phạm nêu trên.
Câu 8. Sau khi ra trường gần một năm mà M vẫn loay hoay chưa tìm được công việc làm ổn định. Do M chỉ tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại trung bình khá, ngoài ra trong hồ sơ xin việc của M lại thiếu các chứng chỉ về ngoại ngữ và tin học. Do vậy, M được một số người quen trong họ hàng tư vấn nên đi mua các chứng chỉ này. Xong mẹ của M lại không đồng ý, muốn con theo học thêm các lớp ngoại ngữ và tin học để nhận được chứng chỉ đúng quy định. Vì nếu mua chứng chỉ là vi phạm các quy định về sử dụng văn bằng? Xin hỏi, ý kiến của mẹ M có chính xác hay không?

Trả lời

Ý kiến của mẹ M hoàn toàn chính xác, theo Điều 16 Nghị định số 138, các hành vi vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ bị xử phạt bao gồm:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không cập nhật và công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác hoặc sử dụng văn bằng chứng chỉ bị tẩy, xóa, sửa chữa.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi làm giả văn bằng, chứng chỉ.
 Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên.
Câu 9. Để thu hút nhiều sinh viên, học viên đến đăng ký học, trường Đại học tư thục Y đã quảng cáo rầm rộ trên báo đài, đưa nhiều thông tin về việc học tập tại nhà trường có các chính sách, cơ chế ưu đãi, thu hút người học như miễn giảm học phí, tạo cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường… Tuy nhiên, trên thực tế, nhà trường có tỷ lệ giáo viên cơ hữu rất ít. Đặc biệt, nhà trường còn sử dụng một số giáo viên không đủ tiêu chuẩn trong quá trình giảng dạy. Xin hỏi các vi phạm này nếu bị phát hiện, nhà trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời

- Các vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo bị xử phạt theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 138 như sau:
+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.
+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn ở trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học.
+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài không đúng quy định về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ.
- Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trên tổng số giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục theo các mức phạt cụ thể tại Điều 18 Nghị định số 138 như sau:
+ Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm ở cơ sở giáo dục phổ thông;
+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm ở trường trung cấp chuyên nghiệp;
+ Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm ở cơ sở giáo dục đại học.
Câu 10. Chị S là nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp của Trường Cao đẳng X. Trong quá trình làm việc, chị S đã nhiều lần lén lút sửa chữa học bạ và số điểm của học sinh, nhất là có một số trường học họ hàng, người quen nhờ vả thay đổi kết quả hoc tập. Trong một lần, Thanh tra giáo dục đến làm việc tại trường đã phát hiện ra sai phạm này. Xin hỏi, chị S sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời

Các hành vi vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học được quy định tại Điều 20 Nghị định số 138, bao gồm:
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi để xảy ra việc sửa chữa học bạ, sổ điểm, phiếu điểm hoặc các tài liệu có liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của người học.
- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không lập hoặc lập không đầy đủ hồ sơ quản lý người học theo quy định.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với các hành vi vi phạm nêu trên.
Câu 11. Nguyễn Văn D là học viên Trường Trung cấp nghề P. Trong quá trình học tập, mặc dù sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, nhưng D rất chịu khó học tập, trao đổi ghi chép và thảo luận bài vở với bạn bè. Tuy nhiên, do D không tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường đã bị buộc thôi học không đúng quy định. D đã có khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền và được khôi phục quyền học tập. Xin hỏi pháp luật quy định đối với hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học như thế nào?

Trả lời

Theo quy định Điều 21 Nghị định số 138, các hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học sẽ bị xử phạt như sau:
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi kỷ luật buộc người học thôi học không đúng quy định.
Ngoài ra, hành vi vi phạm này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ các quyết định trái pháp luật và khôi phục quyền học tập của người họ.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học.
 Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm này.
CHỦ ĐỀ 3. VIỆC LÀM


Câu 1: Anh Trần Văn Lâm 20 tuổi, thường trú tại xã X, huyện C. Sau khi học xong lớp sơ cấp chăn nuôi thú y 3 tháng, anh muốn tổ chức chăn nuôi quy mô nhỏ, cần vốn đầu tư khoảng 50 triệu đồng. Lâm được các bạn khuyên làm thủ tục vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm. Xin hỏi, quỹ này được hình thành từ đâu? Được sử dụng cho những hoạt động nào? Những đối tượng nào được vay vốn và Lâm có đủ điều kiện để vay vốn từ Quỹ này không?

Trả lời:

Theo Điều 11 Luật Việc làm năm 2013, Quỹ quốc gia về việc làm được hình thành từ những nguồn sau:


- Ngân sách nhà nước;


- Nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;


- Các nguồn hợp pháp khác.


 Quỹ quốc gia về việc làm được sử dụng cho các hoạt động sau đây:

- Cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;

- Hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế để hạn chế người lao động mất việc làm;

- Hỗ trợ phát triển tổ chức dịch vụ việc làm và hệ thống thông tin thị trường lao động.

( Điều 4 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm).


Đối tượng được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm được quy định tại Điều 12 Luật việc làm năm 2013, bao gồm:


- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;


- Người lao động


Trong trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoặc người lao động là dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật thì được vay vốn rừ Quỹ quốc gia về việc làm với mức lãi suất thấp hơn.

Để được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, người lao động phải đáp ứng những điều kiện sau:


- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


- Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;


- Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.


Theo những điều kiện trên, Lâm có đủ điều kiện để vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Câu 2: Thời gian gần đây, qua các báo, đài tôi được biết Luật việc làm năm 2013 có quy định về chính sách việc làm công. Xin cho biết chính sách việc làm công là gì và chính sách này áp dụng với những đối tượng nào?

Trả lời:


Theo Khoản 5 Điều 3 Luật việc làm năm 2013, việc làm công là việc làm tạm thời có trả công được tạo ra thông qua việc thực hiện các dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Chính sách việc làm công được thực hiện thông qua các dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã, bao gồm:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp;


- Xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng;


- Bảo vệ môi trường;


- Ứng phó với viến đổi khí hậu;


- Các dự án, hoạt động khác phục vụ cộng đồng tại địa phương (Khoản 1 Điều 18).

Người lao động được tham gia chính sách việc làm công khi có đủ các điều kiện sau:


- Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động;


- Tự nguyện tham gia chính sách việc làm công.


Trường hợp người lao động có đủ hai điều kiện nêu trên là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông ngiệp; người chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm được ưu tiên tham gia chính sách việc làm công.

Câu 3: Hằng là sinh viên năm cuối của trường Đại học E. Thời gian gần đây, Hằng thấy sinh viên ra trường thất nghiệp rất nhiều nên em rất lo lắng không biết sau khi tốt nghiệp em có thể xin được việc không. H muốn biết pháp luật có quy định về chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên không?
Trả lời:

Điều 21 Luật việc làm năm 2013 quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên như sau:

- Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tạo việc làm.

- Nhà nước hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên thông qua các hoạt động sau đây:

+ Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên;

+ Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội;

+ Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp.

Câu 4: Chị Thanh được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty cổ phần truyền thông X theo hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm, hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/10/2014. Trong trường hợp trên những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp? Mức đóng và thủ tục như thế nào?
Trả lời

Theo Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm năm 2013, người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sau:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động nêu trên.

Chị Thanh đã ký hợp đồng lao động thời hạn 01 năm với Công ty cổ phần truyền thông X, như vậy, chị Thanh và Công ty cổ phần truyền thông X đều thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mức đóng và thủ tục cụ thể  như sau:

- Công ty cổ phần truyền thông X phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho chị H tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 01/10/2014 (ngày hợp đồng lao động giữa chị Thanh và Công ty cổ phần truyền thông X có hiệu lực).

- Hàng tháng, Công ty cổ phần truyền thông X  bảo hiểm thất nghiệp cho chị H bằng 1% tiền lương tháng của chị Thanh và trích 1% lương tháng của chị Thanh để đóng cùng một lúc và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (Điều 44 Luật việc làm năm 2013).
Câu 5: Ông Chung, 65 tuổi là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước đã nghỉ hưu. Do có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh, ông Chung được Công ty TNHH Tân Phát mời làm cố vấn kinh doanh cho dự án quan trọng của công ty thông qua hợp đồng lao động thời hạn 06 tháng. Xin hỏi, trường hợp của ông Chung có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?
Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 43 Luật việc làm năm 2013, người lao động khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; xác định thời hạn; hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến 12 tháng nhưng đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Như vậy, trường hợp của ông Chung, tuy ông đang làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn cho Công tuy TNHH Tân Phát nhưng ông đang là đối tượng hưởng chế độ hưu trí nên không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  Câu 6. Công ty TNHN may mặc Z có sử dụng 20 lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp Z đã đóng bảo hiểm thất nghiệp có số lao động này từ tháng 01/2011. Đến tháng 01/2014, do sử dụng dây chuyền theo công nghệ mới nên công ty phải đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, Công ty TNHH Z không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo cho người lao động theo phương án này. Xin hỏi, trong trường hợp này, Công ty TNHH may mặc Z có được hỗ trợ kinh phí đào tạo theo chế độ bảo hiểm thất nghiệp không?

Trả lời:

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động là một chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
Theo Điều 47 Luật việc làm năm 2013, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo,  bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp đang đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ;

- Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh;

- Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động;

- Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Xét những điều kiện trên, Công ty TNHH may mặc Z muốn được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động thì phải xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có văn bản đề nghị được hỗ trợ gửi cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo phương án được phê duyệt và không quá 06 tháng.
Câu 7. Trong thời gian từ 01/06/2012 đến 01/06/2014, Ông Đỗ Công Minh làm việc doanh doanh nghiệp A từ ngày 01/6/2012 đến ngày 30/04/2013, từ ngày 01/5/2013 đến ngày 01/6/2014 ông Minh lại ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 06 tháng với doanh nghiệp B. Trong thời gian làm việc tại 2 doanh nghiệp này, ông Minh đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Xin hỏi, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với hai doanh nghiệp trên, ông Minh có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?
Trả lời:

Theo quy định tại 49 Luật việc làm năm 2013, người lao động thuộc đối tượng đóng bao hiểm thất nghiệp đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Thứ nhất, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

- Thứ hai, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp người lao động làm việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
- Thứ ba, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.

- Thứ tư, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hướng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Chết.
Ông Đỗ Công Minh thuộc trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp với tổng thời gian là 16 tháng trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ở 2 doanh nghiệp. Nếu ông đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động; chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 Câu 8. Anh Nguyễn Văn An là công nhân làm việc cho một công ty TNHH sản xuất đồ hộp H và tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn năm từ tháng 01/2010 với mức lương 03 triệu đồng/tháng. Đến tháng 9/2014, anh An chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, anh An đã làm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định. Xin hỏi, trong trường hợp này, mức trợ cấp bảo hiểm, thời gian và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của anh An được tính như thế nào?
Trả lời:

- Về mức hưởng trợ cấp:

 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật việc làm năm 2103, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 
Trong trường hợp này anh An được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp là:


3.000.000 x 60% = 1.800.000 đồng
- Về thời gian hưởng trợ cấp:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng (Khoản 2 Điều 50 Luật việc làm năm 2013).
Anh An có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 57 tháng (từ tháng 01/2010 đến tháng 9/2014). Như vậy thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp của anh An là 04 tháng.
- Về thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thời điểm được hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ  ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định (Khoản 3 Điều 50 Luật việc làm năm 2013).
Câu 9: Tôi nghỉ việc từ tháng 04/2014 và được hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tháng 03/2015. Tuy nhiên, tháng trước tôi được thông báo tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp với lí do tôi không đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo tìm kiếm việc làm. Xin hỏi, việc tạm dừng trợ cấp thất nghiệp của tôi với lý do trên có đúng không? Tôi phải làm gì để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Trả lời:
Theo quy định của Luật việc làm năm 2013, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh hoặc trong trường hợp bất khả kháng (Điều 52).
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không thông báo về tìm kiếm việc làm hằng tháng thì bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (Khoản 1 Điều 53).

Như vậy, trường hợp của bạn, cơ quan bảo hiểm thông báo tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp là đúng quy định pháp luật. Nếu bạn vẫn còn thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn chỉ cần trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm để được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Khoản 3 Điều 53).
Câu 10: Chị Linh đang được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tháng 06/2014 đến tháng 02/2015. Tháng 9/2014, chị trúng tuyển và đi học tại Trường trung cấp E, thời gian học 24 tháng. Xin hỏi, chị Linh có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Trả lời:

Theo quy định của Luật việc làm năm 2013, người đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;


- Tìm được việc làm;


- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;


- Hưởng lương hưu hàng tháng


- Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;


- Không thực hiện thông báo tìm kiếm vuệc làm hàng tháng theo quy định trong 03 tháng liên tục;


- Ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng;


- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;


- Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;


- Chết;


- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tòa án tuyên bố mất tích;


- Bị tam giam, cháp hành hình phạt tù.


Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị Linh  đã tham gia học tập trong thời gian 24 tháng, vì vậy, chị Linh sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 53 Luật việc làm, chị Linh sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.


Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc, mỗi tháng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.


Câu 11: Từ tháng 9/2013, Dũng làm công nhân cho Công ty xây dựng Z thông qua hợp đồng lao động 01 năm và tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Tháng 09/2014, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty Z, Dũng đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.  Dũng có nhu cầu tham gia khóa sơ cấp nghề thú y để sau khi ra trường về quê đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi. Xin hỏi, Dũng có đủ điều kiện để được hỗ trợ học nghề không?

Trả lời:


Theo quy định của Luật việc làm năm 2013, người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau:


- Chấm dứt hợp động lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.


- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.


- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hướng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp:


+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;


+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;


+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;


+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;


+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;


+ Chết.


Như vậy, Dũng có đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng.

CHỦ ĐỀ 4. BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Tôi được biết, một trong các quyền lợi của người lao động là được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Vậy đề nghị cho biết: bảo hiểm xã hội là gì? Có những loại hình bảo hiểm xã hội nào? Nguyên tắc bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Trả lời 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, góp phần thực hiện an sinh xã hội. Theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (khoản 1 Điều 2), bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Có 2 loại hình bảo hiểm xã hội, gồm: 

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia, với 5 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Loại hình bảo hiểm này có 2 chế độ hưu trí và tử tuất.

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 5 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể như sau: 

- Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. 

- Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

- Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

- Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

- Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động có những quyền gì và phải thực hiện trách nhiệm như thế nào?

Trả lời

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động có các quyền sau đây (Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014): 

- Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

- Đ​ược cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội. 

- Nhận lư​ơng h​ưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau: trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền; thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng hoặc thông qua người sử dụng lao động.

- H​ưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

+ Đang hưởng lư​ơng hư​u; 

+ Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; 

+ Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

+ Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

- Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội. 

- Uỷ quyền cho ngư​ời khác nhận lư​ơng h​ưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

- Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu ngư​ời sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Theo Điều 19 Luật bảo hiểm xã hội, ngoài các quyền về bảo hiểm xã hội được hưởng theo quy định, người lao động còn có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định; thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội và bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.

3. Anh Minh làm việc tại Công ty xây dựng X theo hợp đồng lao động không xác đinh hạn. Vừa qua, anh Minh đi khám tại bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa kết luận anh bị bệnh cần nghỉ nửa tháng để điều trị. Vậy anh Minh có được hưởng chế độ ốm đau không và điều kiện hưởng chế độ này như thế nào?

Trả lời 
Theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, ốm đau là một trong 5 chế độ thuộc loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động (công dân Việt Nam) thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

(a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

(b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
(c) Cán bộ, công chức, viên chức.

(d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

(đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

(h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Căn cứ theo quy định trên thì anh Minh thuộc đối tượng hưởng chế độ ốm đau. Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:
- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

4. Trên cơ sở kết luận của bác sĩ, anh Minh đã báo cáo với lãnh đạo Công ty xây dựng xin nghỉ để điều trị bệnh. Anh muốn biết pháp luật hiện hành quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Trả lời

Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội quy định thời gian người lao động hưởng chế độ ốm đau như sau:

- Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động thuộc các trường hợp (a), (b), (c), (d) và h (xem các đối tượng ở câu 2) tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

+ Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;  

+ Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.  

- Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau: tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần; hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau theo quy định mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 

- Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân thì căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

5. Chị Lan là công chức làm việc tại Uỷ ban nhân dân xã bị mắc bệnh phải chữa trị dài ngày. Sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định nhưng sức khoẻ còn yếu, vậy chị Nga có được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ không? Nếu có thì thời gian và mức hưởng như thế nào?

Trả lời

Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, nếu sau thời gian hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe chưa hồi phục, chị Nga được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định.

Luật bảo hiểm xã hội cũng quy định rõ: số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khoẻ chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

- Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khoẻ chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

- Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

6. Chị Vân hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông. Theo dự sinh của bác sĩ thì khoảng cuối tháng sau chị sẽ sinh con. Chị muốn biết pháp luật hiện hành quy định những ai được hưởng chế độ thai sản và điều kiện được hưởng chế độ này như thế nào? Đề nghị giải đáp giúp chị?

Trả lời

Thai sản là một trong 5 chế độ thuộc loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo Điều 30 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động (công dân Việt Nam) thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

(a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

(b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
(c) Cán bộ, công chức, viên chức.

(d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

(đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

(h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai;

- Lao động nữ sinh con; 

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; 

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

- Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Tuy nhiên cần lưu ý một số điều kiện sau đây:
(1) Lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

(2) Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đủ điều kiện nêu tại (1) và (2) trên đây mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ khi sinh con, chế độ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

7. Tôi được biết pháp luật hiện hành quy định khi vợ sinh con thì người chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Vậy thời gian nghỉ là bao nhiêu ngày? Tôi cũng muốn biết thời gian hưởng chế độ khi sinh con hiện nay được quy định như thế nào?

Trả lời

Theo khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc;

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Ngoài quy định về nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con, Điều 34 Luật bảo hiếm xã hội còn quy định cụ thể thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

- Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

- Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

- Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định
 mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Nếu  cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

- Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
Thời gian hưởng chế độ thai sản đối với các trường hợp trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

8. Tôi mới tham gia công tác công đoàn tại một doanh nghiệp may mặc với đặc thù có nhiều lao động nữ. Vừa qua, giám đốc đề nghị tổ chức công đoàn của doanh nghiệp cho ý kiến tư vấn đối với 2 trường hợp lao động nữ nghỉ chế độ thai sản: chị Hương, cán bộ Phòng thiết kế đã nghỉ sinh con theo chế độ được 4 tháng nay có đơn xin đi làm và cô Bình, công nhân may đã nghỉ sinh con theo chế độ được 6 tháng nay xin nghỉ thêm. Để có thể tư vấn chính xác cho giám đốc, đề nghị cho tôi biết pháp luật hiện hành quy định về việc lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con và nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản như thế nào?

Trả lời

Về việc lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con, Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội quy định lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng đồng thời phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định.

Về dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
9. Tôi được biết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong các chế độ thuộc loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đề nghị cho biết đối tượng nào được áp dụng chế độ này?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 42 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động là công dân Việt Nam, bao gồm:

(a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

(b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
(c) Cán bộ, công chức, viên chức.

(d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

(đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

(h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

10. Đề nghị cho biết điều kiện để người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động, chế độ bệnh nghề nghiệp?

Trả lời

Về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, Điều 43 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; 

+ Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

+ Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên. 

Về điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp, Điều 44 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh thuộc trường hợp nêu trên.   

11. Anh Thắng là công nhân làm việc tại Công ty xây dựng. Vừa qua, anh bị tai nạn trong quá trình lao động. Sau khi điều trị thương tật ổn định, anh đã được giám định mức suy giảm khả năng lao động. Anh muốn biết các chế độ trợ cấp cho người lao động khi bị suy giảm khả năng lao động như thế nào?

Trả lời

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp tuỳ theo mức độ suy giảm khả năng lao động. Cụ thể:

- Trợ cấp một lần (Điều 46 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014): là trợ cấp áp dụng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%. Người lao động suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

- Trợ cấp hằng tháng (Điều 47 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014): là trợ cấp áp dụng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên. Người lao động suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp này, hằng tháng người lao động còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

- Trợ cấp phục vụ (Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014): áp dụng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần. Trường hợp này, người lao động ngoài việc được hưởng trợ cấp hằng tháng thì mỗi tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. 

Thời điểm hưởng các chế độ trợ cấp nêu trên được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa. 

- Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014): người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

- Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật. 

CHỦ ĐỀ 5

CUNG CẤP, SỬ DỤNG INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

Câu 1: Nhà tôi ở ngay sát trường Trung học Phổ thông của huyện,  nhà cách cổng trường 50 m. Nhận thấy các em học sinh có nhu cầu chơi điện tử rất lớn, tôi dự định mở một quán cung cấp dịch vụ Game online tại nhà. Xin hỏi theo quy định của pháp luật, tôi có thể mở quán game được không?

Trả lời:

Theo Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng thì Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Đồng thời, cũng theo quy định này, tổ chức, cá nhân chỉ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên;
- Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;
- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;
- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;
- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Như vậy, theo quy định của pháp luật thì địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách cổng trưởng tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên. Do nhà bạn chỉ cách cổng trường 50m nên bạn không thể mở quán gameonline được.

Câu 2. Ở ngay sát nhà tôi có một điểm cung cấp trò chơ điện tử. Họ hoạt động cả ngày và hầu như không bao giờ đóng cửa. Ban đêm, họ vẫn mở cửa để đón nhận khách. Khách hàng của họ chủ yếu là học sinh, viên viên đang độ tuổi ăn học. Xin hỏi, hoạt động của họ có vi phạm pháp luật không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thì chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Được thiết lập hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại địa điểm ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp;
- Được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet sau khi đã ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;
- Có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử ở nơi mọi người dễ nhận biết, bao gồm các điều cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; quyền và nghĩa vụ của người chơi theo quy định của pháp luật;
- Có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo độ tuổi (thông tin được cập nhật từ trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn);
- Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;
- Được yêu cầu doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình hướng dẫn, cung cấp thông tin về dịch vụ truy nhập Internet và chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp đó;
- Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về Internet, trò chơi điện tử do các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tổchức trên địa bàn;
- Không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau;
- Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin;
- Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.”
Như vậy, theo Khoản 8 của Điều 36 thì chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được phép hoạt động từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau. Hành vi của quán game mà bạn phản ánh đã vi phạm quy định của pháp luật. Việc này có thể hậu quả xấu đến khách hàng chủ yếu trong độ tuổi thanh niên.

Theo Điều 69 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì hành vi vi phạm nói trên sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đồng thời điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng.

Câu 3: Thắng là một thanh niên không chịu học hành và suốt ngày la cà ở các quán điện tử. Cậu thường la hét, gây sự với những người chơi điện tử khác trong quán và thường xuyên ẩu đả với họ. Cậu thường chơi điện tử đến khuya, thậm chí khi quán game điện tử đóng cửa vào lúc 22h đêm, cậu vẫn gây sự với người quản lý để được chơi tiếp. Xin hỏi, hành vi của thắng có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 37 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thì người chơi điện tử có có trách nhiệm chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, quy định về thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Hành vi gây mất an toàn xã hội và không chấp hành quy định về thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử của Thắng là vi phạm quy định của pháp luật. Điều 70, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt với các hành vi của Thắng như sau:

“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi chơi các trò chơi điện tử G1;

b) Không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.”
Câu hỏi số 4: Dũng là sinh viên đại học, ngành công nghệ thông tin. Với vốn hiểu biết của mình, cậu lập một trang thông tin điện tử (website) cá nhân của riêng mình để cung cấp các nội dung về truyện tranh Việt Nam và truyện tranh nước ngoài. Bên cạnh những truyện tranh có nội dung phù hợp, để thu hút độc giả, Dũng còn cho đăng tải nhiều truyện tranh có nội dung đồi trụy, dâm ô. Xin hỏi: hành vi của Dũng có thể bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Việc cung cấp thông tin trên mạng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Hành vi cung cấp những truyện tranh có nội dung đồi trụy, dâm ô của Dũng là vi phạm pháp luật.

Theo điểm b Khoản 4 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP thì người thực hiện hành vi cung cấp thông tin trên mạng có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc sẽ bị xử phạt từ 30,000,000 đồng đến 50,000,000 đồng.

Câu hỏi số 5: Việt là một sinh viên mới ra trường, muốn tạo lập một công việc kinh doanh cho bản thân mình với những ý tưởng mới. Việt nhận thấy hiện nay, mô hình mạng xã hội ở Việt Nam rất phát triển và có nhiều hướng kinh doanh. Việt muốn biết khi lập một mạng xã hội thì cậu có những quyền và nghĩa vụ như thế nào?
Trả lời:

Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thì mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.

Theo Điều 25, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thì tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

-  Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;
- Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;
- Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
- Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
- Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm pháp luật;
- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP khi có yêu cầu;
- Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

- Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Câu 6: Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội có những quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Trả lời: 

Theo Điều 26, Nghị định số 72/2014/NĐ-CP, ngoài những quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy định tại Điều 10 Nghị định, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
- Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
Câu 7: Trang cá nhân facebook của Vinh có rất nhiều người theo dõi do cậu đã đăng tải nhiều đường dẫn đến các trang thông tin điện tử có nội dung đồi trụy, dâm ô hoặc những bài báo có nội dung trái với thuần phong mỹ tục. Xin hỏi, hành vi của Vinh có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Trong tình huống này, Vinh là người sử dụng dịch vụ mạng xã hội facebook. Theo quy định của pháp luật, cậu phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP, thì hành vi Cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Như vậy, Vinh có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật

Câu 8: Khi cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, không được phép làm những gì?

Trả lời:

Theo Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thì những hành vi sau đây bị cấm khi cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng phải tuân:

“1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổchức, cá nhân.
2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.”

Câu 9: Tuấn cùng các bạn thiết lập một trang thông tin điện tử nhằm mục đích cung cấp các thông tin giải trí. Trên trang thông tin điện tử của mình, Tuấn cho đăng tải nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau theo hướng tổng hợp thông tin giải trí. Vì nghĩ rằng trang thông tin điện tử mà mình thiết lập chỉ ở quy mô nhỏ nên Tuấn ko xin thủ tục cấp phép. Xin hỏi hành vi của Tuấn có vi phạm pháp luật không?

Trả lời:

Theo Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thì Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. Như vậy, trang thông tin mà Tuấn và các bạn đã thiết lập và điều hành là trang thông tin điện tử tổng hợp. 
Theo quy định của pháp luật, tổ chức, doanh nghiệp chỉ được phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Theo Điều 63 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP thì hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nhưng không có giấy phép sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra, biện pháp xử phạt bổ sung là tên miền của trang thông tin điện tử tổng hợp sẽ bị tịch thu.

Câu 10: Trên trang blog cá nhân của mình, Hùng cho đăng tải nhiều tin bài, ảnh. Trong đó, có nhiều thông tin miêu tả tỷ mỷ hành vi dâm ô, chém giết rùng rợn. Không những thế, blog cá nhân của Hùng còn có nhiều loạt bài đăng tải các thông tin mê tín dị đoan, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Xin hỏi, hành vi của Hùng có thể bị xử phạt không?

Trả lời:

Theo Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thì Hùng không được phép cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của mình nhằm mục đích tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Khoản 2 Điều 64 quy định xử phạt đối với hành vi của Hùng như sau:

“2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

….

d) Miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, phim, ảnh;

đ) Cung cấp nội dung thông tin mê tín dị đoan, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.”

Như vậy, Hùng có thể bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Câu 11: Người chơi trò chơi điện tử có những quyền và nghĩa vụ gì?
Trả lời:

Theo Điều 37 Nghị định số 72/2014/NĐ-CP thì người chơi có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
- Được chơi các trò chơi điện tử trừ các trò chơi điện tử bị cấm theo quy định của pháp luật;
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy định tại Điều 10 Nghị định này;
- Lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với độ tuổi của mình;
- Không được lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
- Thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, quy định về thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bảo đảm quyền lợi theo quy tắc của trò chơi điện tử và quy tắc giải quyết khiếu nại, tranh chấp được công bố trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.
� Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.





PAGE  
49

